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Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô Hường, cô Hài đón trẻ tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh 

về sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết và biết cất giầy, dép, đồ 

dùng cá nhân đúng nơi quy định; 

- Hướng dẫn trẻ biết cách chào hỏi lễ phép. 

- Trò chuyện với trẻ hôm nay con thích ăn gì? con thích chơi đồ chơi gì? Hôm nay ai 

đưa con đi học? con có thích chơi với bạn không? Sáng nay con ăn gì? Ai cho con ăn? 

Con ăn có thấy ngon miệng không? (MT28)  

MT28 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: ( Dụng cụ bông tay) 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn Theo bài hát khuôn mặt cười 

2. Trọng động: BTPTC: Tập theo nhạc bài hát ( Anh chị em ) 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên 

- Chân: ngồi xuống, đứng lên 

- VĐ theo giai điệu BH trống cơm, nhạc nước nga  

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động nhận 

biết 

- Hoa hồng- hoa 

cúc (MT19)  

Hoạt động nhận 

biết 

Qủa cam 

(MT25)  

Hoạt động nhận 

biết 

Cây khế - cây 

chuối  

Hoạt động nhận 

biết 

Hoa đào - hoa 

mai  

Nghỉ tết  

MT19, 

MT7, 

MT25, 

MT3 

T3 

Âm nhạc 

- DH: Màu hoa 

- TCAN: Tai ai 

tinh  

Âm nhạc 

DH: Quả 

- TCAN: Tai ai 

tính  

Âm nhạc 

DH: Bắp cải 

xanh 

- TCAN: Hóa đá  

Âm nhạc 

Dạy hát: Sắp đến 

tết rồi 

- CAN: Nghe âm 

Nghỉ tết  



thanh đoán tên 

dụng cụ  

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ Bông Hoa  

Hoạt động tạo 

hình 

- Nặn quả cam 

(MT7)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Dán lá cây ( lá 

vàng)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu lá cây  

Nghỉ tết  

T5 

Làm quen văn học 

- Thơ: Hoa kết 

trái  

Làm quen văn học 

- Truyện: Quả 

thị  

Làm quen văn học 

- Thơ: Bắp cải 

xanh  

Làm quen văn học 

- Truyện: Cây 

táo  

Mghỉ tết  

T6 

Vận động 

- VĐCB: Bò 

chui qua cổng. 

- TCVĐ: Bắt 

bướm  

Vận động 

- VĐCB: Bò 

chui qua cổng. 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa  

- VĐCB: Tung 

bắt bóng bằng 2 

tay 

- TCVĐ: 

Chuyển bóng 

(MT3)  

Vận động 

- VĐCB: Đi theo 

đường ngoằn 

nghèo 

- T/C Chuyển 

bóng  

Nghỉ tết  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1  

- T/C: Lộn cầu vồng, chơi tự do  

- Dạo chơi quanh sân trường, Bé chơi thả hạt chơi khu A5, Chơi tự do  

TC nhanh và khéo, chơi tự do  

- TC bịt mắt bắt dê, chơi tự do  

- Quan sát vườn rau, TC lộn cầu vồng, chơi tự do.  

* Tuần 2: 

- Bé chơi ống thả màu Chơi khu A1,TC nahnh và khéo, Chơi tự do  

- Quan sát cây hồng xiêm, TC rồng rắn lên mây, chơi tự do  

- Dạo chơi quanh sân trường, T/C Bé chơi thả hạt , Chơi tự do.  

- Quan sát thời tiết, TC ai chạy nhanh, chơi tự do  

- Quan sát đồ chơi ngoài trời đu quay ,T/C Bé chơi ống thả màu , Chơi tự do.  

 



* Tuần 3: 

TCDG: kéo mo dừa .TC: Bé chơi vận động, Chơi tự do.  

- Quan sát các đồ chơi ngoài sân trường, TC Nhanh và khéo, chơi tự do  

- TC Thổi bong bóng, TC bé khéo tay, chơi tự do  

- Quan sát vườn rau, TC lộn cầu vồng, chơi tự do  

- Quan sát thời tiết, TC lộn cầu vồng, chơi tự do  

* Tuần 4: 

- TC nhanh và khéo, chơi tự do  

- Quan sát cây bưởi, CT Bé chơi với ống thả màu; Chơi tự do.  

- TC Thổi bong bóng, Chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường, T/C Lộn cầu vồng, chơi, Chơi tự do.  

- TC bịt mắt bắt dê, chơi tự do  

* Tuần 5: 

Nghỉ tết  

Chơi tập ở các góc 

Chơi thân thiện với bạn chơi cạnh bạn, không cấu bạn, không tranh giành đồ chơi với 

bạn. 

- Góc bế em: Chơi tập tắm cho em búp bê, bác sĩ khám bệnh 

- Góc kể chuyện theo tranh: Xem tranh truyện và chỉ và nói tên nhân vật trong truyện 

"quả thị, cây táo" 

- Góc hoạt động với đồ vật: ghép ngôi nhà, xâu vòng các hạt có màu xanh, đỏ, vàng 

tặng mẹ 

- Góc hình và màu: trang trí ngôi nhà, tô màu áo cho mẹ 

- Góc Vận động: chơi búa cọc, kéo xe  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Giờ ngủ 

- Chuẩn bị đồ dùng: gường, chăn, màn, gối cho trẻ ngủ trưa 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát, nghe truyện kể. 

- Quan sát, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ khi ngủ 

* Vệ sinh: 

- Tập cho trẻ rửa tay trước khi ăn, Rửa mặt sau khi ăn song và sau khi ngủ dậy 

- Tập cho trẻ tự lau miệng, uống nước sau khi ăn song. 

 



- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh lớp sau khi trẻ ăn song 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định  

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1  

- Đọc bài đồng dao " Chi chi chành chành", Chơi góc tự chọn  

- Ôn bài hát " Màu hoa", TC Âm thanh của giấy, chơi góc tự chọn  

- T/C Chuyển hoa quả, TC: Ai nhanh nhất cho trẻ trời góc tự chọn  

Đọc bài thơ Bắp cải xanh TC: Bé khéo léo, cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 2  

-TC: Rồng rắn lên mây TC Chuyển hoa quả, cho trẻ trời góc tự chọn  

- Ôn lại bài hát " Qủa', TC nghe âm thanh đoán tên bài hát, cho trẻ chơi góc tự chọn  

cho trẻ xem hình ảnh đang bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng, T/C ai 

nhanh hơn, cho trẻ chơi trò chơi tự chọn (MT13)  

- kể chuyện theo tranh và chỉ tên nhân vật trong truyện quả thị, cho trẻ trời góc tự chọn  

LQVT tô màu xanh cho cây có nhiều quả và nối cây có một quả với đĩa có 1 quả, nối 

cây có nhiều quả với đĩa có nhiều quả, T/C Bé thích gì (MT31)  

* Tuần 3  

- VĐ theo giai điệu bắc kim thang – Troubl is A Friend, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Cho trẻ đọc truyện theo tranh bài thơ: bắp cải xanh, cho trẻ chơi góc tự chọn  

*Tuần 4  

- Cho trẻ xem các hình ảnh về tết nguyên đán, Cho trẻ chơi các góc tự chọn  

- Chỉ và gọi tên các con vật trong bức tranh và tô màu xanh, đỏ (LQVT, Trang 2), chơi 

các góc tự chọn  

- TC Đối chiếu rau củ thật với thẻ hình, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Kể chuyện theo tranh và chỉ tên các nhân vật trong truyện Cây Táo, cho trẻ chơi góc 

tự chọn  

Làm quen với toán, T/C Chuồn chuồn bay , cho trẻ chơi góc tự chọn (MT35)  

- xem hình ảnh một số đồ dùng, vật dụng gây nguy hiểm: Dao, kéo, tô vít, kìm, búa, 

cưa, chai thuỷ tinh, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- T/C Lựa chọn những hành vi đúng sai trong nội dung (bé không để mình nguy hiểm), 

trẻ chơi góc tự chọn  

MT13, 

MT31, 

MT35 



- Tạo hình chiếc lá, cho trẻ chơi góc tự chọn  

Chủ đề - Sự kiện  
Những bông hoa 

đẹp  

Rau - Củ - Quả bé 

thích  
Bé yêu cây xanh  Bé Vui đón tết   

 

 


